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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” 
        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 

2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư 

số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho 29 tập thể thuộc các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 08 tập thể thuộc 

Viện kiểm sát quân sự Trung ương, 03 tập thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, 

241 tập thể thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Tiền thưởng cho các tập thể được tặng Bằng khen tại Điều 1 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các tập thể có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 Lê Minh Trí 
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195.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Long An 

196.  Phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Long An 

197.  Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An 

198.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG 

199.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án 

hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

200.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

201.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang 

202.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

203.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Bến Tre 

204.  Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre 

205.  Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

206.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long 

207.  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

208.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

209.  Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

210.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

211.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

212.  Phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp 

213.  Văn phòng tổng hợp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

214.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

215.  Viện kiểm sát nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 



PHỤ LỤC  

TIỀN THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-VKSTC ngày 09/9/2022 của Viện trưởng   

Viện kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

1. Tiền thưởng cho mỗi tập thể được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 

Bằng khen là 2.980.000 đồng (Hai triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)./. 



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỐI CAO 

  Số: 59/QĐ-VKSTC 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2022 

 

 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” 
        

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 

2005 và năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14/5/2019, Thông tư 

số 01/2020/TT-VKSTC ngày 15/12/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành 

Kiểm sát nhân dân; 

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

cho 99 cá nhân thuộc các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 26 cá nhân 

thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương, 39 cá nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân 

cấp cao, 1.324 cá nhân thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh có thành tích xuất sắc 

trong Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng cho các cá nhân được tặng Bằng khen tại Điều 1 

theo quy định hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục trưởng 

Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, V16. 

VIỆN TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 
  

Lê Minh Trí 
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1140.  Trần Long Châu Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 

1141.  Nguyễn Lê Thành Vũ Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

1142.  Võ Thị Mỹ Linh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long 

1143.  Nguyễn Thị Cẩm Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

1144.  Nguyễn Hoàng Danh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

1145.  Nguyễn Quốc Đoàn Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 

1146.  Kim Phi Tùng Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, 

tỉnh Vĩnh Long 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

1147.  Phan Hoàng Hải  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

1148.  Nguyễn Thanh Bình  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

1149.  Phạm Thanh Lân  Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát 

điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

1150.  Nguyễn Ngọc Anh  Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát 

xét xử phúc thẩm án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Trà Vinh 

1151.  Nguyễn Văn Đoàn  Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 

và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh 

1152.  Lê Thị Thanh Xuân  Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

1153.  Trần Thanh Lan  Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

1154.  Phan Thanh Nhanh  Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

1155.  Huỳnh Quang Hậu  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

1156.  Phan Hoàng Trung  Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

1157.  Phan Văn Hiếu  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 
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1158.  Nguyễn Văn Thương  Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh 

1159.  Phạm Văn Tính  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

1160.  Huỳnh Đoàn Tố Quyên  

 

Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 

1161.  Hồ Thành Kiến  Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

1162.  Nguyễn Hoài Linh  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh 

1163.  Kiên Thị Diệu Hiền  Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

1164.  Diệp Tấn Sỹ  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

 VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

1165.  Huỳnh Hồng Việt Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

1166.   Nguyễn Văn Tón  Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

1167.  Võ Ngọc Minh Thi Chuyên viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

1168.  Lưu Thúy Ái Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp  

1169.  Trần Thanh Đồng Phó Trưởng phòng Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam 

và thi hành án, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

1170.   Vũ Thị Thu Hằng Phó Trưởng phòng Kiểm sát giải quyết các vụ, việc 

dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính và 

những việc khác theo quy định pháp luật, Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

1171.  Nguyễn Thị Hà Thanh Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp  

1172.  Nguyễn Thị Hương Thủy Phó Chánh Văn phòng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp 

1173.  Nguyễn Thị Lệ Thu Lưu trữ viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp  

1174.  Lê Thị Anh Kiều Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp  

1175.  Ngô Hữu Ý Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  

1176.  Trần Lam Điền Kiểm tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp  



 

PHỤ LỤC  

TIỀN THƯỞNG CHO CÁC CÁ NHÂN  

ĐƯỢC VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO TẶNG BẰNG KHEN 

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

(Kèm theo Quyết định số 59/QĐ-VKSTC ngày 09/9/2022 của Viện trưởng Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao) 

 

1. Tiền thưởng cho mỗi cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng 

Bằng khen là 1.490.000 đồng (Một triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng chẵn)./. 


